
St Mã SV Ngày sinh Phái Lớp Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 1.81E+09 Phan Thị Út Cưng 28/12/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

2 1.81E+09 Phan Thị Ngọc Đầm 24/11/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Hậu Giang

3 1.81E+09 Nguyễn Thị Khánh Duy 01/07/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Châu Thành - Cần Thơ

4 1.81E+09 Nguyễn Thị Diệu Hiền 08/12/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh
Nhà bảo sanh Lê Thị 

Bích Cẩm

5 1.81E+09 Lê Diễm Kiều 18/03/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

6 1.81E+09 Nguyễn Thị Như Lan 29/02/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Hậu Giang

7 1.81E+09 Danh Thị Kim Liền 26/09/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Khmer Long Mỹ - Cần Thơ

8 1.81E+09 Danh Thị Hồng Loan 29/06/1998 Nữ Giáo dục Mầm non Khmer Ngã Năm - Sóc Trăng

9 1.81E+09 Phạm Thị Lý 29/01/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Trạm y tế Thuận Hưng

## 1.81E+09 Mai Thị Diễm Mi 05/04/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Phụng Hiệp - Cần Thơ

## 1.81E+09 Nguyễn Thị Trúc Ngân 05/01/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh TT Y tế Cần Thơ

## 1.81E+09 Trần Thị Bảo Ngọc 13/12/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Vị Thanh - Cần Thơ

## 1.81E+09 Thái Thị Bích Nhiên 13/08/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Mã Quỳnh Như 20/08/1999 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh TT Y tế huyện Gò Quao

## 1.81E+09 Vỏ Thị Chúc
Phươn

g
17/02/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Xã Xà Phiên
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## 1.81E+09 Thị Kiêm
Phượn

g
11/04/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Khmer Trạm y tế Thuận Hưng

## 1.81E+09
Bùi Trường Thị 

Ngọc
Quí 20/02/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh BV ĐK Cần Thơ

## 1.81E+09 Lê Thị Liễu Thanh 07/04/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh
Xã Thuận Hưng - Long 

Mỹ

## 1.81E+09 Nguyễn Thị Thìl 17/12/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Trần Thị Kim Thoại 16/05/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Mai Thị Triều Thu 10/10/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Vị Thanh - Cần Thơ

## 1.81E+09 Bùi Thị Kiều Tiên 03/02/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Trần Thị Ngọc Trâm 08/08/1999 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Thị Ngọc Trầm 04/04/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Khmer Xà Phiên - Long Mỹ

## 1.81E+09 Trần Huyền Trân 17/02/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Gò Quao - Kiêng Giang

## 1.81E+09 Nguyễn Thị Quyền Trân 25/11/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Nguyễn Thanh Trang 17/10/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Phụng Hiệp - Hậu Giang

## 1.81E+09 Nguyễn Thị Kim Tươi 21/03/2000 Nữ Giáo dục Mầm non Kinh Phụng Hiệp - Cần Thơ

## 1.81E+09 Bùi Trần Thị Như Ý 21/03/2000 Nữ
Giáo dục Mầm non

Kinh
BV ĐK KV Vị Thanh - 

Cần Thơ

## 1.81E+09 Lý Nguyễn Hải Đăng 25/02/2000 Nam Giáo dục tiểu học Khmer Châu Thành - Cần Thơ

## 1.81E+09 Lưu Thị Bé Diệu 04/05/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh TX. Vị Thanh - Cần Thơ

## 1.81E+09 Võ Thị Hoàng Đoan 09/11/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Gò Quao - Kiên Giang
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## 1.81E+09 Thị Mỹ Duyên 09/03/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Khmer Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Trần Thị Ngọc Hân 27/01/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh
Tổ Y tế ấp Hòa Bình - 

TT. Kinh Cùng

## 1.81E+09 Trần Thị Trúc Huyền 04/07/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Châu Thành - Cần Thơ

## 1.81E+09 Trần Thị Bích Huyền 23/03/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Châu Thành - Cần Thơ

## 1.81E+09 Danh Khánh Linh 05/07/1999 Nam Giáo dục tiểu học Khmer Gò Quao - Kiên Giang

## 1.81E+09 Lê Huỳnh Như Ý Nguyện 04/09/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh TX. Vị Thanh - Cần Thơ

## 1.81E+09 Nguyễn Thành Nhân 20/07/2000 Nam Giáo dục tiểu học Khmer
BV Châu Thành - Cần 

Thơ

## 1.81E+09 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20/01/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Thuận Hưng - Long Mỹ

## 1.81E+09 Nguyễn Ngọc Nhi 14/11/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Bv ĐK Cần Thơ

## 1.81E+09 Huỳnh Như

Phượn

g 12/04/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Ngọc Hiển - Cà Mau

## 1.81E+09 Nguyễn Phương Thanh 03/08/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Long Mỹ - Cần Thơ

## 1.81E+09 Phan Anh Thư 04/04/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Châu Thành A - Cần Thơ

## 1.81E+09 Dương Thị Ngọc Thương 21/06/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Phụng Hiệp - Cần Thơ

## 1.81E+09 Phạm Thị Bích Trâm 20/12/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Trạm Y tế TT. Long Mỹ

## 1.81E+09 Tô Hữu Trí 28/11/2000 Nam Giáo dục tiểu học Kinh
BV Châu Thành - Cần 

Thơ

## 1.81E+09 Lại Thị Cẩm Tú 15/12/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh
Phòng khám ĐK KV 

Vĩnh Viễn

## 1.81E+09 Cao Thị Hồng Tuyết 19/09/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Phụng Hiệp - Cần Thơ
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## 1.81E+09 Đặng Tường Vi 06/09/2000 Nữ Giáo dục tiểu học Kinh Gò Quao - Kiên Giang

## 1.81E+09 Nguyễn Hửu Vinh 20/04/2000 Nam Giáo dục tiểu học Kinh Vị Thủy - Cần Thơ

## 1.61E+09 Nguyễn Hoàng Phúc 01/04/1997 Nam Giáo dục Tiểu học Kinh Long Mỹ - Hậu Giang

## 1.71E+09 Trần Huệ Thành 31/07/1998 Nam Giáo dục Tiểu học Kinh Vị Thanh - Cần Thơ

## 1.81E+09 Võ Huỳnh Đức 16/08/1999 Nam Công nghệ TP - DP Kinh Phụng Hiệp - Cần Thơ

## 1.81E+09 Nguyễn Công Khanh 15/10/2000 Nam Công nghệ TP - DP Kinh Vị Thanh - Hậu Giang

## 1.81E+09 Nguyễn Võ Thái Ngọc 3/18/2000 Nữ Công nghệ TP - DP Kinh Phụng Hiệp - Hậu Giang

## 1.81E+09 Nguyễn Uyễn Nhi 11/1/2000 Nữ Công nghệ TP - DP Kinh Long Mỹ - Hậu Giang

## 1.81E+09 Vu Cẩm Thu 6/6/1999 Nữ Công nghệ TP - DP Kinh Vị Thanh - Hậu Giang

## 1.81E+09 Phạm Ngọc Diệu 6/15/2000 Nữ Công nghệ TP - DP Kinh

## 1.81E+09 Trần Thu Sương 08/02/2000 Nữ Công nghệ TP - DP Kinh Vị Thanh - Cần Thơ

## 1710110004 Lê Thái Duy 1998 Nam Dược Kinh Vị Thanh - Hậu Giang

Người lập danh sách

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: T. Tính qua ĐT: 0964.65.95.65 hoặc qua địa chỉ mail: ndtinh@hgcc.edu.vn
Danh sách gồm có: 61 sinh viên.


